
TT Họ và tên Tên Điện thoại Ghi chú

1 Bùi Duy An An 0913xxx657

2 Tạ Quyền Anh Anh 0936xxx234

3 Nguyễn Việt Anh Anh 0359xxx678

4 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Anh 0973xxx032

5 Nguyễn Đức Anh Anh 0912xxx699

6 Nguyễn Mai Anh Anh 0398xxx018

7 Nguyễn Quang Anh Anh 0987xxx205

8 Dương Ngọc Bảo Anh Anh 0946xxx456

9 Nguyễn Xuân Bách Bách 0912xxx162

10 Nguyễn Văn Công Công 0966xxx150

11 Phùng Văn Cường Cường 0942xxx3123

12 Lương anh Đạt Đạt 0368xxx926

13 Nguyễn Thị Bích Diệp Diệp 0965xxx965

14 Doãn Ngọc Đoan Đoan 0983xxx857

15 Vũ Duy Đông Đông 0912xxx101

16 Hoàng Minh Đức Đức 0903xxx662

17 Nguyễn Hồng Đức Đức 0926xxx666

18 Phan Hồng Đức Đức 0858xxx566

19 Nguyễn Anh Dũng Dũng 0984xxx886

20 Đinh Tuấn Dương Dương 0374xxx203

21 Nguyễn Tùng Dương Dương 0352xxx857

22 Đoàn Hương Giang Giang

23 Trần Phương Giang Giang 0966xxx047

24 Vũ Xuân Hà Hà 0905xxx051

25 Nguyễn Thanh Hà Hà 0975xxx432

26 Ngô Thị Hải Hải 0962xxx378

27 Phan Thanh Hải Hải 0971xxx888

28 Đào Thị Minh Hằng Hằng 0968xxx884

29 Chu Thị Thúy Hằng Hằng

30 Tạ Thị Hào Hào 0962xxx356

31 Nguyễn Minh Hiếu Hiếu 0397xxx038

32 Nguyễn Thị Hoa Hoa 0979xxx336

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC VIÊN

"Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán"

Khai giảng : 15/01/2024

Mã Lớp: LU012024



33 Đỗ Đức Hoa Hoa 0982xxx96

34 Thẩm Kim Hoàn Hoàn 0983xxx243

35 Đặng Thanh Hoàng Hoàng 0528xxx686

36 Lê Xuân Khánh Hưng Hưng 0705xxx178

37 Nguyễn Hoàng Hưng Hưng 0355xxx616

38 Trần Thị Hương Hương 0901xxx711

39 Lục Thị Thu Hương Hương 0369xxx763

40 Vương Đức Huy Huy 0987xxx268

41 Chu Đức Quang Huy Huy 0982xxx319

42 Hoàng Như Huyền Huyền 0981xxx101

43 Lê Hoàng Khanh Khanh 0983xxx888

44 Trần Thị Ngọc Khuê Khuê 0376xxx146

45 Vũ Văn Kiệm Kiệm 0986xxx714

46 Phạm Hoàng Lan Lan 0358xxx316

47 Ngô Hoàng Linh Linh 0966xxx665

48 Đỗ Thị Thùy Linh Linh 0978xxx848

49 Nguyễn Thị Hải Linh Linh 0335xxx888

50 Nguyễn Lê Mai Mai 0936xxx352

51 Hà Đức Minh Minh 0986xxx398

52 Phan Thu Minh Minh 0978xxx468

53 Trần Hoài Nam Nam 0981xxx941

54 Ngô Sơn Nam Nam 0966xxx427

55 Lê Thị Nga Nga 0966xxx888

56 Nguyễn Phương Nga Nga 0941xxx873

57 Nguyễn Thị Thanh Nga Nga 0336xxx868

58 Trần Bảo Ngọc Ngọc 0888xxx619

59 Vương Thị Bích Ngọc Ngọc 0947xxx192

60 Nguyễn Thị Ngọc Ngọc 0974xxx828

61 Nguyễn Ánh Nguyệt Nguyệt 0762xxx133

62 Nguyễn Khắc Nhật Nhật 0904xxx696

63 Phan Thị Yến Như Như 0359xxx519

64 Đào Thị Hồng Nhung Nhung 0983xxx586

65 Trần Tấn Phong Phong 0944xxx111

66 Lương Cao Phong Phong 0968xxx725

67 Nguyễn Công Phú Phú 0973xxx681

68 Lê Thị Phương Phương 0966xxx804

69 Lại Duy Phương Phương 0836xxx886

70 Nguyễn Thị Phương Phương 0969xxx599

71 Đỗ Hải Quang Quang 0982xxx688

72 Tạ Anh Quang Quang 0936xxx799



73 Trần Thị Quế Quế 0338xxx392

74 Bùi Trúc Quỳnh Quỳnh 0984xxx618

75 Ngô Bảo Sơn Sơn 0367xxx678

76 Nguyễn Hải Sơn Sơn 0912xxx189

77 Đàm Hạnh Tâm Tâm

78 Khiếu Hữu Thành Thành 0902xxx330

79 Nguyễn Thị Thảo Thảo 0964xxx868

80 Vũ Phương Thảo Thảo 0949xxx205

81 Đinh Thị Thoan Thoan 0964xxx819

82 Lê Quỳnh Trang Trang 0386xxx144

83 Bùi Thị Hạnh Trang Trang 0373xxx616

84 Lê Hoàng Ngọc Trinh Trinh

85 Nguyễn Thành Trung Trung 0926xxx886

86 Đỗ Quang Trung Trung 0967xxx760

87 Ngô Thanh Tú Tú 0909xxx862

88 Hoàng Đình Tuấn Tuấn 0975xxx983

89 Lý Ngọc Tuấn Tuấn 0969xxx481

90 Ngô Hoàng Anh Tuấn Tuấn 0904xxx869

91 Trần Cảm Vân Vân

92 Nguyễn Hữu Xuân Xuân 0932xxx899


